
UBND HUYỆN ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG TH XÃ HUA THANH 
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BẢNG TỔNG HỢP
Kết quả đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện

1. Đơn vị tự đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập”: Đơn vị Trường tiểu học xã Hua Thanh
2. Kết quả.
2.1. Kết quả đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu

Kết quả tự đánh giá

TT Tiêu chí, chỉ tiêu

Loại văn 
bản, tài 

liệu, minh 
chứng

Số, ký hiệu, ngày tháng 
văn bản, tài liệu, minh 

chứng

Trích yếu văn bản, tài 
liệu, minh chứng

Đạt (ghi rõ 
mức độ 1 hay 

mức độ 2)

Không 
đạt

I Tiêu chí 1: Về điều kiện xây dựng 
“Đơn vị học tập”

1.1
Chỉ tiêu 1: Ban hành kế hoạch hằng 
năm cho Thành viên trong đơn vị 
được học tập thường xuyên, tổ chức 
triển khai, thực hiện kế hoạch

- Kế hoạch.

- Kế hoạch

- Kế hoạch

- Kế hoạch

- Kế hoạch

- Kế hoạch số 31/KH-
TrTH, ngày 28/8/2024 
 - Kế hoạch số 29/KH-
TrTH, ngày 26/8/2024 
- Kế hoạch số 37/KH- 
TrTH, ngày 09/9/2024; 

- Kế hoạch số 37/KH- 
TrTH, ngày 09/9/2024; 
- Kế hoạch số 69/KH-
TrTH, ngày 09/10/2024.

- Kế hoạch thực hiện nhiệm 
vụ năm học
- Kế hoạch giáo dục nhà 
trường 2024-2025.
- Kế hoạch bồi dưỡng thường 
xuyên giáo viên, CBQL và 
bồi dưỡng thực hiện chương 
trình GDPT 2018 năm học 
2024-2025.
- Kế hoạch bồi dưỡng thường 
xuyên
- Kế hoạch CNTT chuyển 
đổi số và đề án 06 năm học 
2024-2025

Mức độ 2
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Kết quả tự đánh giá

TT Tiêu chí, chỉ tiêu

Loại văn 
bản, tài 

liệu, minh 
chứng

Số, ký hiệu, ngày tháng 
văn bản, tài liệu, minh 

chứng

Trích yếu văn bản, tài 
liệu, minh chứng

Đạt (ghi rõ 
mức độ 1 hay 

mức độ 2)

Không 
đạt

1.2

Chỉ tiêu 2: Thực hiện đầy đủ các chế 
độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định 
hiện hành, có quy định của đơn vị 
nhằm khuyến khích, động viên Thành 
viên trong đơn vị tích cực học tập

- Quy chế

- Quyết định

- Quy chế Số 01/QC-TrH

- Quyết định số 990/QĐ-
SGDĐT ngày 01/8/2024 
của Sở GD&ĐT 

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 
học 2023 - 2024
- QĐ công nhận kết quả 
BDTX cán bộ quản lý, giáo 
viên đơn vị trực thuộc Phòng 
GD&ĐT huyện Điện Biên

Mức độ 2

1.3
Chỉ tiêu 3: Bố trí đủ kinh phí từ ngân 
sách nhà nước hằng năm để thực hiện 
công tác đào tạo bồi dưỡng đối với 
Thành viên trong đơn vị

Quy chế - Quy chế Số 02/QC-TrH Quy chế chi tiêu nội bộ năm 
học 2023 - 2024 Mức độ 2

1.4

Chỉ tiêu 4: Đơn vị cấp huyện triển 
khai chuyển đổi số, các Thành viên 
trong đơn vị được trang bị các dụng 
cụ, thiết bị học tập đáp ứng nhu cầu 
làm việc và học tập trong bối cảnh 
chuyển đổi số

- Hướng dẫn

- Kế hoạch

- HD số 1269/PGDĐT-CM 
ngày 11/09/2024 

- Kế hoạch số 69/KH-
TrTH, ngày 09/10/2024.

- Hướng dẫn của Phòng 
GD&ĐT về việc hướng dẫn 
thực hiện nhiệm vụ công 
nghệ thông tin và chuyển đổi 
số năm học 2024-2025.
- Kế hoạch CNTT chuyển 
đổi số và đề án 06 năm học 
2024-2025

Mức độ 2

1.5
Chỉ tiêu 5: Tham gia các hoạt động 
phục vụ việc học tập suốt đời cho 
người dân

- Văn bản - Văn bản số 
1379/PGDĐT-VP ngày 
24/09/2024 của Phòng 
GD&ĐT V/v triển khai Kế 
hoạch tổ chức Tuần lễ
hưởng ứng học tập suốt đời 
năm 2024.

- Tổ chức hoạt động “Tháng 
khuyến học”, “Tuần lễ 
hưởng ứng học tập suốt đời” 
và Ngày Khuyến học Việt 
Nam”

Mức độ 2
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Kết quả tự đánh giá

TT Tiêu chí, chỉ tiêu

Loại văn 
bản, tài 

liệu, minh 
chứng

Số, ký hiệu, ngày tháng 
văn bản, tài liệu, minh 

chứng

Trích yếu văn bản, tài 
liệu, minh chứng

Đạt (ghi rõ 
mức độ 1 hay 

mức độ 2)

Không 
đạt

II Tiêu chí 2: Về kết quả học tập của 
Thành viên trong đơn vị

2.1
Chỉ tiêu 1: Thành viên trong đơn vị 
tuân thủ kỷ luật lao động, nội quy làm 
việc trong đơn vị, có tinh thần đoàn 
kết, hợp tác, chia sẻ, trao đổi

- Báo cáo 

- Thông báo

- Quyết định

- Quyết định

- Báo cáo tổng kết năm học 
số 19/BC-TrTH, ngày 
10/6/2024. 

- Thông báo số 109/TB-
UBND ngày 26/06/2024
- Quyết định số 1486/QĐ- 
UBND ngày 28/06/2024.

- Quyết định số 25/QĐ- 
UBND ngày 28/06/2024.

- Báo cáo tổng kết năm học 
2023-2024 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 
2024 -2025.
- Thông báo đánh giá xếp loại 
viên chức năm 2024
- Công nhận cá nhân đạt danh 
hiệu lao động tiên tiến năm 
học 2023-2024
- Quyết định về việc khen 
thưởng cho các tập thể và cá 
nhân đã có thành tích xuất sắc  
trong việc thực hiện nhiệm vụ 
năm học 2023-2024

Mức độ 2

2.2

Chỉ tiêu 2: Thành viên trong đơn vị 
hoàn thành đầy đủ các chương trình 
học tập, bồi dưỡng theo quy định của 
nhà nước hoặc của đơn vị và đoàn thể 
được lãnh đạo đơn vị phê duyệt

- Báo cáo

- Quyết định

- Đề xuất nội dung chuyên 
đề BDTXGV, CBQL 2024-
2025

- Quyết định số 990/QĐ-
SGDĐT ngày 01/8/2024 
của Sở GD&ĐT công nhận 
kết quả BDTX cán bộ quản 

- Đề xuất nội dung chuyên 
đề BDTXGV, CBQL 2024-
2025
- Quyết định của Sở 
GD&ĐT công nhận kết quả 
BDTX cán bộ quản lý, giáo 
viên

Mức độ 2
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Kết quả tự đánh giá

TT Tiêu chí, chỉ tiêu

Loại văn 
bản, tài 

liệu, minh 
chứng

Số, ký hiệu, ngày tháng 
văn bản, tài liệu, minh 

chứng

Trích yếu văn bản, tài 
liệu, minh chứng

Đạt (ghi rõ 
mức độ 1 hay 

mức độ 2)

Không 
đạt

lý, giáo viên

2.3
Chỉ tiêu 3: Thành viên trong đơn vị 
được đào tạo, bồi dưỡng và tham gia 
thực hiện chuyển đổi số trong đơn vị

- Kế hoạch

- Các phần 
mềm, ứng 
dụng các 
thành viên 
trong đơn vị 
sử dụng.

- Kế hoạch số 96/KH-
TrTH, ngày 09/10/2024.

- Phần mềm, ứng dụng 
CNTT

- Kế hoạch CNTT chuyển 
đổi số và đề án 06 năm học 
2024-2025
- Các phần mềm của nhà 
trường: VneID, Đăng ký 
chữ ký số, Ứng dụng 
smartCA, thực hiện duyệt 
giáo án trên phần mềm 
Vnedu; phần mềm cơ sở 
dữ liệu ngành GD&ĐT.

Mức độ 2

2.4

Chỉ tiêu 4: Thành viên trong đơn vị 
có chứng nhận hoặc chứng chỉ ngoại 
ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số đáp 
ứng yêu cầu công việc hoặc vị trí việc 
làm

Chứng chỉ 
cá nhân

- Ảnh chứng chỉ tiếng dân 
tộc, chứng chỉ ngoại ngữ, 
thống kê thành viên trong 
đơn vị là dân tộc.

- Chứng chỉ cá nhân đăng tải 
trên phần mềm Temis.

Mức độ 2

2.5 Chỉ tiêu 5: Thành viên trong đơn vị 
đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”

Quyết định - Quyết định số 1485; 
1486/QĐ- UBND ngày 
28/06/2024.
- Quyết định số 25/QĐ- 
UBND ngày 28/06/2024.

- Công nhận danh hiệu tập 
thể, cá nhân lao động tiên 
tiến năm học 2023-2024 
- Quyết định về việc khen 
thưởng cho các tập thể và cá 
nhân đã có thành tích xuất 
sắc  trong việc thực hiện 
nhiệm vụ năm học 2023-
2024

Mức độ 2
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Kết quả tự đánh giá

TT Tiêu chí, chỉ tiêu

Loại văn 
bản, tài 

liệu, minh 
chứng

Số, ký hiệu, ngày tháng 
văn bản, tài liệu, minh 

chứng

Trích yếu văn bản, tài 
liệu, minh chứng

Đạt (ghi rõ 
mức độ 1 hay 

mức độ 2)

Không 
đạt

III Tiêu chí 3: Tác dụng của việc xây 
dựng “Đơn vị học tập”

3.1

Chỉ tiêu 1: Tối thiểu 95% Thành viên 
trong đơn vị đạt danh hiệu “Công dân 
học tập” theo Bộ tiêu chí và hướng 
dẫn đánh giá, công nhận “Công dân 
học tập” giai đoạn 2021-2030 (ban 
hành tại Quyết định số 324/QĐ- 
KHVN ngày 25 tháng 10 năm 2023 
của Ban chấp hành Trung ương Hội 
Khuyến học Việt Nam, sau đây gọi là 
Quyết định số 324/QĐ-KHVN). Đối 
với đơn vị là Cơ sở giáo dục đánh giá, 
công nhận ở cấp huyện tối thiểu 95% 
Người học đạt danh hiệu “Công dân 
học tập” theo Quyết định số 324/QĐ-
KHVN. 

- Báo cáo

- Thông báo

- Báo cáo

- Báo cáo tổng kết năm học 
số 19/BC-TrTH, ngày 
10/6/2024. 

- Đánh giá xếp loại viên 
chức số 109/TB-UBND 
ngày 26/06/2024.
- Báo cáo Số: 03/BC-HKH.

- Báo cáo tổng kết năm học 
2023-2024 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 
2024 -2025.
- Thông báo đánh giá xếp loại 
viên chức năm 2024

- Báo cáo tổng kết công tác 
khuyến học năm 2024.

Mức độ 2

3.2
Chỉ tiêu 2: Đơn vị cấp huyện thực 
hiện các hoạt động tạo lập môi trường 
học tập, chia sẻ tri thức với các đơn vị 
khác

- Kế hoạch 

- Kế hoạch 

- Kế hoạch số 37/KH- 
TrTH, ngày 09/9/2024; 
- Kế hoạch số 29/KH-
TrTH, ngày 26/8/2024

- Kế hoạch bồi dưỡng thường 
xuyên
- Kế hoạch giáo dục nhà 
trường 2024-2025.

Mức độ 2

3.3
Chỉ tiêu 3: Đơn vị cấp huyện đạt danh 
hiệu thi đua từ “Tập thể lao động tiên 
tiến”

Quyết định - Quyết định số 1486/QĐ-
UBND ngày 28/06/2024

- Công nhận danh hiệu tập 
thể lao động tiên tiến cuối 
năm học 2023-2024 

Mức độ 2

3.4 Chỉ tiêu 4: Đơn vị cấp huyện là cơ sở Báo cáo - Báo cáo tổng kết năm học - Báo cáo tổng kết năm học Mức độ 2
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Kết quả tự đánh giá

TT Tiêu chí, chỉ tiêu

Loại văn 
bản, tài 

liệu, minh 
chứng

Số, ký hiệu, ngày tháng 
văn bản, tài liệu, minh 

chứng

Trích yếu văn bản, tài 
liệu, minh chứng

Đạt (ghi rõ 
mức độ 1 hay 

mức độ 2)

Không 
đạt

giáo dục phổ thông đạt mức độ 
chuyển đổi số của đơn vị ở “mức đáp 
ứng tốt” theo Quyết định số 
4725/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2022 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục

số 19/BC-TrTH, ngày 
10/6/2024. 

2023-2024 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 
2024 -2025.

3.5

Chỉ tiêu 5: Đơn vị cấp huyện là cơ 
sở giáo dục nghề nghiệp đạt kiểm 
định chất lượng giáo dục nghề 
nghiệp theo quy định hiện hành.

Kiểm định 
chất lượng 
giáo dục

Quyết định số 1449/QĐ- 
SGDĐT, ngày 
26/12/2023 của Sở giáo 
dục Điện Biên về việc công 
nhận và cấp giấy chứng 
nhận đạt kiểm định chất 
lượng giáo dục cho trường 
tiểu học 

Công nhận chất lượng giáo 
dục Cấp độ 2

Mức độ: 2

2.2. Tổng hợp kết quả tự đánh giá
a) Đánh giá chỉ tiêu
- Tổng số chỉ tiêu đạt: 15/15; tỷ lệ: 100%; trong đó:
+ Số chỉ tiêu đạt mức độ 2: 15/15 tỷ lệ: 100%
b) Đánh giá tiêu chí
- Tổng số tiêu chí đạt: 3/3; tỷ lệ: 100%; trong đó:
+ Số tiêu chí đạt mức độ 2:  3/3 tỷ lệ: 100%
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KẾT QUẢ TỔNG HỢP, ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CHỈ TIÊU, TIÊU CHÍ

Xếp loại chỉ tiêu Xếp loại tiêu chíTiêu chí Chỉ tiêu Không đạt Đạt mức 1 Đạt mức 2 Không đạt Đạt mức độ 1 Đạt mức độ 2
1 x
2 x
3 x
4 x

1

5 x

            x

1 x
2 x
3 x
4 x

2

5 x

x

1 x
2 x
3 x
4 x

3

5 x

           x

c) Kết quả tự đánh giá: Trường tiểu học xã Hua Thanh đạt “Đơn vị học tập” cấp huyện mức độ 2./.
NGƯỜI LẬP BIỂU                 HIỆU TRƯỞNG

                       Nguyễn Thị Hà Thu                  Đỗ Thị Thu Hiền
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